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Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  286 /QĐ-HĐCT ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Cuộc thi)
I. GIẢI TẬP THỂ 
a. Các giải chính 
	STT
	Trường
	Giải

	1
	THPT Phú Bài
	Nhất

	2
	Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
	Nhì

	3
	THPT Hai Bà Trưng
	Nhì

	4
	THPT Bùi Thị Xuân
	Nhì

	5
	THCS Thủy Lương
	Ba

	6
	THPT Gia Hội
	Ba

	7
	THPT Thừa Lưu
	Ba

	8
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Ba

	9
	Cao Đẳng Huế
	Ba

	10
	THPT Nguyễn Huệ
	Khuyến khích

	11
	THCS Thị trấn Phú Bài
	Khuyến khích

	12
	THCS Hùng Vương
	Khuyến khích

	13
	THCS Thủy Phương
	Khuyến khích

	14
	THPT Hương Thủy
	Khuyến khích

	15
	THCS Thủy Châu
	Khuyến khích

	16
	THPT Trần Văn Kỷ
	Khuyến khích

	17
	THCS Thị trấn Phú Lộc
	Khuyến khích

	18
	THPT Phú Lộc
	Khuyến khích

	19
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Khuyến khích

	20
	THCS Đặng Hữu Phổ
	Khuyến khích

	21
	THCS Lê Lợi (A Lưới)
	Khuyến khích



b. Các giải phụ
	STT
	Trường

	1
	THPT Tố Hữu

	2
	THCS Nguyễn Thị Minh Khai

	3
	THCS Nguyễn Tri Phương (TP. Huế)



[bookmark: _GoBack]II. GIẢI CÁ NHÂN 
a. Các giải chính
	
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị / Trường
	Giải

	1
	Nguyễn Yến Nhi
	THPT Phú Bài
	Nhất

	2
	Ngô Thị Thùy Tiên
	THPT Phú Bài
	Nhì

	3
	Lê Thị Hương
	THPT Phú Bài
	Nhì

	4
	Võ Xuân Hoàng
	THPT Phú Bài
	Nhì

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	THPT Bùi Thị Xuân
	Ba

	6
	Phạm Thị Cẩm Nhi
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Ba

	7
	Phan Thị Trâm
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Ba

	8
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	THPT Trần Văn Kỷ
	Ba

	9
	Phạm Bá Anh Quân
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Ba

	10
	Nguyễn Văn Thiện Nhân
	THPT Phú Bài
	Ba

	11
	Nguyễn Văn Mạnh
	Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
	Ba

	12
	Nguyễn Việt Anh
	THPT Phú Bài
	Ba

	13
	Nguyễn Thị Phương
	Đại học Kinh tế – Đại học Huế
	Khuyến khích

	14
	Phạm Nguyễn Hà Vy
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Khuyến khích

	15
	Trương Phan Ngọc Như
	THPT Bùi Thị Xuân
	Khuyến khích

	16
	Nguyễn Tất Nhật Loan
	THPT Gia Hội
	Khuyến khích

	17
	Phạm Thị Huyền Trang
	THPT Phú Bài
	Khuyến khích

	18
	Trần Anh Dũng
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Khuyến khích

	19
	Nguyễn Sơn Kiên
	THPT Phú Bài
	Khuyến khích

	20
	Phan Văn Dương
	Đại học Sư phạm – Đại học Huế
	Khuyến khích

	21
	Đặng Viết Phú
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Khuyến khích

	22
	Đặng Quốc Hoàng
	THCS Xuân Lộc
	Khuyến khích

	23
	Lê Viết Minh Quang
	Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
	Khuyến khích

	24
	Trần Nhật Huy Hoàng
	THPT Bùi Thị Xuân
	Khuyến khích



b. Các giải phụ
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị/Trường
	Lớp

	1
	Đặng Phương Trinh
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Lớp kinh tế K49L

	2
	Hoàng Minh Tuấn 
	THPT Thừa Lưu
	11A1

	3
	ZơRâm Hiệp
	Đại học Luật – Đại học Huế
	Luật HC K49M



HỘI ĐỒNG CUỘC THI








